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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH

Số:          /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày      tháng      năm 20



BÁO CÁO 
Xây dựng nội dung chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 
cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030; theo đó, tại khoản 3 mục III Nghị quyết, Tỉnh ủy có đề ra chủ trương “nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo mới thoát nghèo để ổn định cuộc sống”; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nội dung xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:
I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
1. Thực trạng chung về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
Triển khai thực hiện công tác Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, đầu năm 2022 tỉnh Trà Vinh có 10.207 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,56% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh, trong đó: Hộ nghèo không có khả năng lao động: 2.749 hộ, chiếm 26,93% so với tổng số hộ nghèo; hộ nghèo dân tộc Khmer: 6.478 hộ, chiếm 7,19% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer. Hộ cận nghèo có 17.215 hộ, chiếm 6,0% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh, trong đó: Hộ cận nghèo không có khả năng lao động: 1.303 hộ, chiếm 7,57% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo dân tộc Khmer: 8.997 hộ, chiếm 9,98% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer.

Theo kết quả sơ bộ về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022, toàn tỉnh còn 5.661 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,97% so với số hộ dân cư toàn tỉnh; trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3.410 hộ, chiếm tỷ lệ 3,80% so với hộ dân tộc Khmer; Hộ cận nghèo còn 12.089 hộ, chiếm tỷ lệ 4,22% so với số hộ dân cư.
2. Sự cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo
Những năm qua tỉnh Trà Vinh luôn xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ tiêu giảm nghèo được đưa vào Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nhiều nguồn lực tập trung đầu tư thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo; nhiều mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế có hiệu quả kinh tế cao được triển khai và nhân rộng; người nghèo được tiếp cận đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng giúp người nghèo cải thiện điều kiện sống; một số chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, tác động tích cực đến công tác giảm nghèo của tỉnh.

Thực hiện mục tiêu “Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; kịp thời đề xuất, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết ban hành các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh; trong đó có chính sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo (ngoài 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 100%), hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (ngoài 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 50%), hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (ngoài 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 40%).

Với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh; trong năm 2022, các Sở, ban ngành tỉnh và địa phương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo của tỉnh; theo kết quả sơ bộ về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,59% (có 4.546 hộ nghèo thoát nghèo), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,78% (có 5.126 hộ cận nghèo thoát nghèo).
Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2022-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao(
), theo đó, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 0,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo hàng năm giảm bình quân 1%; từ mục tiêu trên, dự kiến từ năm 2023 đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 12.906 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo (trong đó: 4.302 hộ nghèo và 8.604 hộ cận nghèo).

Như vậy, trong giai đoạn 2022 – 2025, toàn tỉnh có khoảng 22.578 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo (trong đó: 8.848 hộ nghèo và 13.730 hộ cận nghèo); theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, bình quân 01 hộ nghèo có khoảng gần 4 nhân khẩu (bình quân 3,7 người/hộ); như vậy, trong giai đoạn 2022-2025 có khoảng 83.537 người thuộc 22.578 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Hiện nay, hộ mới thoát nghèo chỉ được hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và được hỗ trợ từ các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; còn lại chưa có chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế là nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình.
Để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030; theo đó, tại khoản 3 mục III Nghị quyết, Tỉnh ủy có đề ra chủ trương “nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo mới thoát nghèo để ổn định cuộc sống”; để tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo ổn định cuộc sống, an tâm để tập trung lao động, phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; việc đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết để giải quyết tốt mức độ thiếu hụt về chiều y tế, là tiền đề quan trọng góp phần trực tiếp nâng cao đời sống của người dân, tạo điều kiện để thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững, từng bước ổn định xã hội và thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến đời sống của Nhân dân nói chung, đặc biệt là hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

1. Mục đích: Xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao mức sống của hộ mới thoát nghèo, đảm bảo hộ gia đình tiếp tục được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản sau khi thoát nghèo.
2. Mục tiêu: Hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp cận với dịch vụ y tế thông qua hỗ trợ mua bảo hiểm y tế nhằm góp phần tích cực vào tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế tiến đến tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.
3. Nội dung chính sách

a) Đối tượng hỗ trợ: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận mới thoát nghèo, thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 – 2025.

b) Phạm vi áp dụng: Trên phạm vi toàn tỉnh.
c) Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

d) Thời gian hỗ trợ: 03 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì được hỗ trợ trong thời gian còn lại, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 01 năm.

e) Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến hết năm 2028. Trong đó:

- Năm 2023: Thực hiện hỗ trợ khoảng 35.786 người thuộc 9.672 hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo theo kết quả rà soát định kỳ năm 2022.
- Năm 2024: Thực hiện hỗ trợ khoảng 51.703 người thuộc 13.974 hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo (trong đó: 35.786 người thuộc 9.672 hộ thoát nghèo năm 2022 và 15.917 người thuộc 4.302 hộ thoát nghèo năm 2023).
- Năm 2025: Thực hiện hỗ trợ khoảng 67.620 người thuộc 18.276 hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo (trong đó: 35.786 người thuộc 9.672 hộ thoát nghèo năm 2022, 15.917 người thuộc 4.302 hộ thoát nghèo năm 2023 và 15.917 người trong 4.302 hộ thoát nghèo năm 2024).
- Năm 2026: Thực hiện hỗ trợ khoảng 47.751 người thuộc 12.906 hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo (trong đó: 15.917 người thuộc 4.302 hộ thoát nghèo năm 2023, 15.917 người trong 4.302 hộ thoát nghèo năm 2024 và 15.917 người thuộc 4.302 hộ thoát nghèo năm 2025);

- Năm 2027: Thực hiện hỗ trợ khoảng 31.834 người thuộc 8.604 hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo (trong đó: 15.917 người thuộc 4.302 hộ thoát nghèo năm 2024 và 15.917 người thuộc 4.302 hộ thoát nghèo năm 2025).
- Năm 2028: Thực hiện hỗ trợ khoảng 15.917 người thuộc 4.302 hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo năm 2025.
f) Kinh phí thực hiện: Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo trong thời gian hỗ trợ 03 năm là 242.599 triệu đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu đồng). Trong đó:

- Năm 2023: 31.789 triệu đồng (hỗ trợ cho 35.786 người thuộc 9.672 hộ mới thoát nghèo theo kết quả rà soát định kỳ năm 2022; trong đó: mức hỗ trợ 80% theo mức lương cơ sở cũ trong 06 tháng đầu năm là 14.397 triệu đồng và mức hỗ trợ 80% theo mức lương cơ sở mới trong 06 tháng cuối năm là 17.392 triệu đồng).

- Năm 2024: 50.255 triệu đồng (hỗ trợ cho 51.703 người thuộc 13.974 hộ mới thoát nghèo của năm 2022 và năm 2023).

- Năm 2025: 67.727 triệu đồng (hỗ trợ cho 67.620 người thuộc 18.276 hộ mới thoát nghèo của các năm: 2022, 2023, 2024).

- Năm 2026: 46.414 triệu đồng (hỗ trợ cho 47.751 người thuộc 12.906 hộ mới thoát nghèo của các năm: 2023, 2024, 2025).

- Năm 2027: 30.943 triệu đồng (hỗ trợ cho 31.834 người thuộc 8.604 hộ mới thoát nghèo của năm 2024 và năm 2025).

- Năm 2028: 15.471 triệu đồng (hỗ trợ cho 15.917 người thuộc 4.302 hộ mới thoát nghèo của năm 2025).

g) Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh, nguồn hợp pháp khác.
4. Giải pháp thực hiện: Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, các Sở Ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chính sách đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch.

III. THẨM QUYỀN BAN HÀNH CHÍNH SÁCH 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

IV. QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

Quy trình xây dựng, ban hành chính sách được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bao gồm 03 giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn 01: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị xây dựng nội dung chính sách, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.
- Giai đoạn 02: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng chính sách.
- Giai đoạn 03: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Trên đây là Báo cáo nội dung xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.
	Nơi nhận:

- TT. TU, TT HĐND (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- BLĐVP;

- Lưu: VT, KGVX.
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(�) Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030.






